
THCS Hòa Phú 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 6 

Lớp 6/1 

 (Thực hiện từ ngày 13 tháng 05 năm 2024) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

SHDC - Nghi KHTN - Tuyền Anh - Toàn KHTN - Tuyền LSĐL - Thuy  

SHL - Toàn Văn - Lanh LSĐL - Thuy HĐTN - Toàn Toán - Dũng  

KHTN - Tuyền GDTC - Hiển GDĐP - Toàn Toán - Dũng Nhạc - H.Thanh  

Toán - Dũng Anh - Toàn GDCD - Thi Văn - Lanh   

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Văn - Lanh Văn - Lanh MT - Thảo    

Tin - D.Ngân Toán - Dũng LSĐL - Thuy    

KHTN - Tuyền Anh - Toàn CN - T.Châu    

      

      



THCS Hòa Phú 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 6 

Lớp 6/2 

 (Thực hiện từ ngày 13 tháng 05 năm 2024) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

SHDC - Nghi Văn - Tuyết Toán - Dũng Anh - Nhung Toán - Dũng  

SHL - Tuyền KHTN - Tuyền GDTC - Hiển KHTN - Tuyền Văn - Tuyết  

Nhạc - H.Thanh MT - Thảo CN - T.Châu Văn - Tuyết LSĐL - Thuy  

Anh - Nhung HĐTN - Tuyền LSĐL - Thuy LSĐL - Thuy   

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Toán - Dũng GDĐP - Tuyền Anh - Nhung    

KHTN - Tuyền KHTN - Tuyền Toán - Dũng    

GDCD - Thi Văn - Tuyết Tin - D.Ngân    

      

      



THCS Hòa Phú 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 6 

Lớp 6/3 

 (Thực hiện từ ngày 13 tháng 05 năm 2024) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

SHDC - Nghi GDCD - Thi CN - T.Châu Văn - L.Hải GDTC - Hiển  

SHL - L.Hải Văn - L.Hải Nhạc - H.Thanh Tin - D.Ngân LSĐL - Thuy  

MT - Thảo KHTN - Tuyền Anh - An LSĐL - Thuy Toán - Dũng  

GDĐP - T.Ngân Anh - An Toán - Dũng KHTN - Tuyền   

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

KHTN - Tuyền Toán - Dũng LSĐL - Thuy    

HĐTN - L.Hải Văn - L.Hải Anh - An    

Toán - Dũng KHTN - Tuyền Văn - L.Hải    

      

      



THCS Hòa Phú 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 6 

Lớp 6/4 

 (Thực hiện từ ngày 13 tháng 05 năm 2024) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

SHDC - Nghi HĐTN - An GDTC - Hiển Tin - D.Ngân KHTN - Ngọc  

SHL - An GDCD - Thi Anh - An Văn - Sớt Toán - Bạo  

LSĐL - Thuy Văn - Sớt LSĐL - Thuy KHTN - Ngọc MT - Thảo  

Anh - An KHTN - Ngọc CN - T.Châu Anh - An   

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Nhạc - H.Thanh Văn - Sớt Văn - Sớt    

Toán - Bạo KHTN - Ngọc GDĐP - T.Ngân    

LSĐL - Thuy Toán - Bạo Toán - Bạo    

      

      



THCS Hòa Phú 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 6 

Lớp 6/5 

 (Thực hiện từ ngày 13 tháng 05 năm 2024) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

SHDC - Nghi Nhạc - H.Thanh HĐTN - Thi LSĐL - Thuy Văn - Sớt  

SHL - Thi Văn - Sớt Toán - N.Thanh KHTN - Ngọc Toán - N.Thanh  

KHTN - Ngọc KHTN - Ngọc Anh - Vy Toán - N.Thanh KHTN - Ngọc  

LSĐL - Thuy Anh - Vy GDTC - Hiển Văn - Sớt   

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Tin - D.Ngân GDCD - Thi CN - T.Châu    

LSĐL - Thuy Văn - Sớt GDĐP - Thi    

Toán - N.Thanh MT - Thảo Anh - Vy    

      

      



THCS Hòa Phú 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 6 

Lớp 6/6 

 (Thực hiện từ ngày 13 tháng 05 năm 2024) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

SHDC - Nghi KHTN - P.Thanh LSĐL - Thuy Toán - N.Thanh Văn - Nghi  

SHL - P.Thanh HĐTN - P.Thanh Anh - Vy Văn - Nghi GDTC - Hiển  

Văn - Nghi Anh - Vy Toán - N.Thanh GDĐP - T.Ngân KHTN - P.Thanh  

Anh - Vy Văn - Nghi Nhạc - H.Thanh KHTN - P.Thanh   

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

LSĐL - Thuy MT - Thảo GDCD - Thi    

Toán - N.Thanh LSĐL - Thuy CN - T.Châu    

Tin - D.Ngân KHTN - P.Thanh Toán - N.Thanh    

      

      



THCS Hòa Phú 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 6 

Lớp 6/7 

 (Thực hiện từ ngày 13 tháng 05 năm 2024) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

SHDC - Nghi Anh - Vy Anh - Vy Văn - Nghi Nhạc - H.Thanh  

SHL - Vy HĐTN - Vy CN - T.Châu LSĐL - Thuy Văn - Nghi  

KHTN - P.Thanh Văn - Nghi MT - Thảo KHTN - P.Thanh GDTC - Hiển  

Văn - Nghi Toán - N.Thanh GDĐP - Vy Toán - N.Thanh   

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Toán - N.Thanh Toán - N.Thanh Tin - D.Ngân    

GDCD - Thi KHTN - P.Thanh Anh - Vy    

KHTN - P.Thanh LSĐL - Thuy LSĐL - Thuy    

      

      



THCS Hòa Phú 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 6 

Lớp 7/1 

 (Thực hiện từ ngày 13 tháng 05 năm 2024) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

SHDC - Nghi MT - Thảo CN - Thuận KHTN - P.Thanh Văn - Trúc  

SHL - Trân Văn - Trúc LSĐL - Lý Toán - N.Thanh KHTN - P.Thanh  

Văn - Trúc Toán - N.Thanh GDTC - Hiển LSĐL - Lý GDCD - Bình  

KHTN - P.Thanh Anh - Trân Tin - D.Ngân HĐTN - Trân   

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Văn - Trúc Anh - Trân Anh - Trân    

KHTN - P.Thanh Toán - N.Thanh Toán - N.Thanh    

LSĐL - Lý GDĐP - Trân Nhạc - H.Thanh    

      

      



THCS Hòa Phú 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 6 

Lớp 7/2 

 (Thực hiện từ ngày 13 tháng 05 năm 2024) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

SHDC - Nghi Văn - Trúc Toán - N.Thanh LSĐL - Lý Toán - N.Thanh  

SHL - Nhung GDTC - Hiển HĐTN - Nhung Anh - Nhung Văn - Trúc  

GDĐP - Nhung Nhạc - H.Thanh Anh - Nhung Tin - D.Ngân KHTN - H.Thủy  

LSĐL - Lý GDCD - Bình MT - Thảo KHTN - H.Thủy   

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Anh - Nhung Văn - Trúc Toán - N.Thanh    

Văn - Trúc KHTN - H.Thủy LSĐL - Lý    

KHTN - H.Thủy Toán - N.Thanh CN - Thuận    

      

      



THCS Hòa Phú 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 6 

Lớp 7/3 

 (Thực hiện từ ngày 13 tháng 05 năm 2024) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

SHDC - Nghi GDTC - Hiển LSĐL - Lý Anh - Trân KHTN - H.Thủy  

SHL - Duyên Văn - Duyên Anh - Trân KHTN - H.Thủy HĐTN - Duyên  

Toán - Dũng Anh - Trân Toán - Dũng Văn - Duyên Tin - D.Ngân  

Nhạc - H.Thanh MT - Thảo CN - Thuận Toán - Dũng   

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

KHTN - H.Thủy KHTN - H.Thủy LSĐL - Lý    

Văn - Duyên LSĐL - Lý GDCD - Bình    

GDĐP - Duyên Văn - Duyên Toán - Dũng    

      

      



THCS Hòa Phú 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 6 

Lớp 7/4 

 (Thực hiện từ ngày 13 tháng 05 năm 2024) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

SHDC - Nghi HĐTN - H.Thủy GDCD - Bình GDĐP - H.Thủy LSĐL - Lý  

SHL - H.Thủy GDTC - C.Lâm Toán - Dũng Toán - Dũng Tin - D.Ngân  

Văn - Duyên KHTN - H.Thủy LSĐL - Lý KHTN - H.Thủy Văn - Duyên  

KHTN - H.Thủy CN - Thuận Anh - Nhung LSĐL - Lý   

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Văn - Duyên Văn - Duyên Toán - Dũng    

KHTN - H.Thủy Nhạc - H.Thanh MT - Thảo    

Anh - Nhung Toán - Dũng Anh - Nhung    

      

      



THCS Hòa Phú 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 6 

Lớp 7/5 

 (Thực hiện từ ngày 13 tháng 05 năm 2024) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

SHDC - Nghi Văn - Duyên Anh - Nhung GDĐP - T.Anh Tin - D.Ngân  

SHL - Bình KHTN - H.Thủy MT - Thảo LSĐL - Lý KHTN - H.Thủy  

KHTN - H.Thủy CN - Thuận Toán - N.Lâm Anh - Nhung Toán - N.Lâm  

Văn - Duyên Toán - N.Lâm LSĐL - Lý Văn - Duyên   

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

GDTC - C.Lâm Nhạc - H.Thanh Toán - N.Lâm    

LSĐL - Lý Văn - Duyên Anh - Nhung    

GDCD - Bình KHTN - H.Thủy HĐTN - Bình    

      

      



THCS Hòa Phú 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 6 

Lớp 7/6 

 (Thực hiện từ ngày 13 tháng 05 năm 2024) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

SHDC - Nghi Văn - Sớt Nhạc - H.Thanh Văn - Sớt MT - Thảo  

SHL - T.Anh Anh - T.Ngân GDTC - C.Lâm Anh - T.Ngân Toán - N.Lâm  

LSĐL - Lý GDĐP - T.Anh Anh - T.Ngân HĐTN - T.Anh LSĐL - Lý  

Tin - D.Ngân KHTN - T.Anh Toán - N.Lâm KHTN - T.Anh   

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

LSĐL - Lý Toán - N.Lâm CN - Thuận    

GDCD - Bình KHTN - T.Anh Toán - N.Lâm    

KHTN - T.Anh Văn - Sớt Văn - Sớt    

      

      



THCS Hòa Phú 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 6 

Lớp 7/7 

 (Thực hiện từ ngày 13 tháng 05 năm 2024) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

SHDC - Nghi GDĐP - T.Ngân HĐTN - T.Ngân Anh - T.Ngân Toán - N.Lâm  

SHL - T.Ngân KHTN - T.Anh GDCD - Bình Nhạc - H.Thanh LSĐL - Lý  

KHTN - T.Anh Toán - N.Lâm CN - Thuận Văn - Sớt Văn - Sớt  

MT - Thảo Văn - Sớt Anh - T.Ngân Tin - D.Ngân   

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Toán - N.Lâm KHTN - T.Anh Anh - T.Ngân    

KHTN - T.Anh Toán - N.Lâm Văn - Sớt    

GDTC - C.Lâm LSĐL - Lý LSĐL - Lý    

      

      



THCS Hòa Phú 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 6 

Lớp 8/1 

 (Thực hiện từ ngày 13 tháng 05 năm 2024) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

SHDC - Tâm GDTC - C.Lâm MT - Thảo HĐTN - H.Anh Văn - L.Hải  

SHL - H.Anh Nhạc - H.Thanh Tin - D.Ngân KHTN - H.Anh Toán - Diễm  

GDĐP - Tâm Toán - Diễm LSĐL - Trinh Anh - An LSĐL - Trinh  

KHTN - H.Anh Văn - L.Hải Anh - An Văn - L.Hải   

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

GDCD - Thi KHTN - H.Anh Toán - Diễm    

KHTN - H.Anh CN - Thành LSĐL - Trinh    

Văn - L.Hải Toán - Diễm Anh - An    

      

      



THCS Hòa Phú 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 6 

Lớp 8/2 

 (Thực hiện từ ngày 13 tháng 05 năm 2024) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

SHDC - Tâm KHTN - Dung Anh - An KHTN - Dung Toán - Diễm  

SHL - Dung Anh - An CN - Thành GDĐP - Trân MT - Thảo  

Văn - L.Hải HĐTN - Dung Tin - D.Ngân LSĐL - Trinh Văn - L.Hải  

KHTN - Dung Toán - Diễm GDTC - C.Lâm Toán - Diễm   

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Toán - Diễm KHTN - Dung Anh - An    

LSĐL - Trinh GDCD - Thi Văn - L.Hải    

Nhạc - H.Thanh Văn - L.Hải LSĐL - Trinh    

      

      



THCS Hòa Phú 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 6 

Lớp 8/3 

 (Thực hiện từ ngày 13 tháng 05 năm 2024) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

SHDC - Tâm GDĐP - N.Lan LSĐL - Đ.Châu Toán - Diễm KHTN - N.Lan  

SHL - N.Lan MT - Thảo GDCD - Thi LSĐL - Đ.Châu Nhạc - H.Thanh  

KHTN - N.Lan Văn - L.Hải Anh - V.Thủy Văn - L.Hải LSĐL - Đ.Châu  

HĐTN - N.Lan GDTC - C.Lâm Toán - Diễm Anh - V.Thủy   

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

KHTN - N.Lan Văn - L.Hải Văn - L.Hải    

Toán - Diễm Toán - Diễm Tin - D.Ngân    

CN - Thành KHTN - N.Lan Anh - V.Thủy    

      

      



THCS Hòa Phú 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 6 

Lớp 8/4 

 (Thực hiện từ ngày 13 tháng 05 năm 2024) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

SHDC - Tâm Anh - V.Thủy Tin - D.Ngân Văn - Trúc Toán - Hạnh  

SHL - V.Thủy KHTN - N.Lan Toán - Hạnh GDĐP - V.Thủy KHTN - N.Lan  

Anh - V.Thủy Văn - Trúc GDTC - C.Lâm Anh - V.Thủy Văn - Trúc  

GDCD - Thi Nhạc - H.Thanh LSĐL - Đ.Châu LSĐL - Đ.Châu   

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

LSĐL - Đ.Châu KHTN - N.Lan HĐTN - V.Thủy    

Toán - Hạnh MT - Thảo Toán - Hạnh    

KHTN - N.Lan Văn - Trúc CN - Thành    

      

      



THCS Hòa Phú 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 6 

Lớp 8/5 

 (Thực hiện từ ngày 13 tháng 05 năm 2024) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

SHDC - Tâm KHTN - Lụa Toán - Hạnh Nhạc - H.Thanh CN - Thành  

SHL - Trúc Anh - V.Thủy LSĐL - Đ.Châu Văn - Trúc Toán - Hạnh  

Tin - D.Ngân GDTC - C.Lâm GDĐP - P.Lan LSĐL - Đ.Châu KHTN - Lụa  

Văn - Trúc Văn - Trúc Anh - V.Thủy KHTN - Lụa   

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Toán - Hạnh KHTN - Lụa Toán - Hạnh    

LSĐL - Đ.Châu Văn - Trúc Anh - V.Thủy    

HĐTN - Trúc GDCD - Thi MT - Thảo    

      

      



THCS Hòa Phú 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 6 

Lớp 9/1 

 (Thực hiện từ ngày 13 tháng 05 năm 2024) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

SHDC - Lanh Văn - Lanh Anh - P.Lan Toán - Bạo Văn - Lanh  

Địa - Đ.Châu Anh - P.Lan TCH-Anh - P.Lan Toán - Bạo Văn - Lanh  

Văn - Lanh Hóa - Lụa Nhạc - H.Thanh TCH-Văn - Lanh Toán - Bạo  

Văn - Lanh Sinh - Dung GDCD - Bình Sử - Trinh Toán - Bạo  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Lý - H.Anh CN - Thành TS-Toán - Bạo    

TS-Văn - Lanh TS-Toán - Bạo TS-Anh - P.Lan    

TS-Anh - P.Lan TS-Văn - Lanh GDTC - N.Hải    

      

      



THCS Hòa Phú 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 6 

Lớp 9/2 

 (Thực hiện từ ngày 13 tháng 05 năm 2024) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

SHDC - P.Lan Anh - P.Lan Sử - Trinh Văn - Lanh Toán - Bạo  

Văn - Lanh Sinh - Dung GDTC - N.Hải Văn - Lanh GDCD - Bình  

Địa - Đ.Châu Văn - Lanh Toán - Bạo Hóa - Lụa TCH-Văn - Lanh  

Anh - P.Lan Văn - Lanh Toán - Bạo Toán - Bạo TS-Văn - Lanh  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

TCH-Anh - P.Lan TS-Toán - Bạo CN - Thành    

Nhạc - H.Thanh TS-Anh - P.Lan TS-Toán - Bạo    

TS-Văn - Lanh Lý - H.Anh TS-Anh - P.Lan    

      

      



THCS Hòa Phú 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 6 

Lớp 9/3 

 (Thực hiện từ ngày 13 tháng 05 năm 2024) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

SHDC - Nhất Văn - Nhất Toán - Bạo Địa - Đ.Châu Hóa - Lụa  

Anh - P.Lan Văn - Nhất Toán - Bạo Sinh - Dung Lý - H.Anh  

Toán - Bạo Anh - P.Lan CN - Thành TS-Toán - Bạo Văn - Nhất  

Toán - Bạo TCH-Anh - P.Lan TS-Anh - P.Lan Văn - Nhất Nhạc - H.Thanh  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

TS-Toán - Bạo TCH-Văn - Nhất GDCD - Bình    

Văn - Nhất TS-Văn - Nhất GDTC - N.Hải    

Sử - Trinh TS-Anh - P.Lan TS-Văn - Nhất    

      

      



THCS Hòa Phú 
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 (Thực hiện từ ngày 13 tháng 05 năm 2024) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

SHDC - Đ.Châu Anh - Toàn GDTC - N.Hải Văn - Nhất Văn - Nhất  

Văn - Nhất TCH-Anh - Toàn TS-Anh - Toàn Văn - Nhất Văn - Nhất  

Anh - Toàn TCH-Văn - Nhất Toán - Diễm Toán - Diễm Lý - H.Anh  

GDCD - Bình Hóa - Lụa Sử - Trinh TS-Anh - Toàn Toán - Diễm  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

TS-Văn - Nhất TS-Toán - Diễm Nhạc - H.Thanh    

CN - Thành Sinh - Dung Địa - Đ.Châu    

Toán - Diễm TS-Văn - Nhất TS-Toán - Diễm    

      

      



THCS Hòa Phú 
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 (Thực hiện từ ngày 13 tháng 05 năm 2024) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

SHDC - Lụa Toán - Diễm Toán - Diễm TCH-Anh - Toàn Sử - Trinh  

Hóa - Lụa Toán - Diễm Toán - Diễm TS-Toán - Diễm CN - Thành  

Văn - Nhất Anh - Toàn GDTC - N.Hải Văn - Nhất TS-Toán - Diễm  

Văn - Nhất Văn - Nhất Anh - Toàn Lý - Ngọc Văn - Nhất  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

GDCD - Bình TS-Anh - Toàn TS-Văn - Nhất    

Sinh - N.Lan TS-Anh - Toàn TS-Văn - Nhất    

TCH-Văn - Nhất Nhạc - H.Thanh Địa - Đ.Châu    

      

      



THCS Hòa Phú 
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 (Thực hiện từ ngày 13 tháng 05 năm 2024) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

SHDC - Tuyết Toán - N.Lâm CN - Thành Toán - N.Lâm Địa - Đ.Châu  

Nhạc - H.Thanh Văn - Tuyết Sử - Trinh Toán - N.Lâm Hóa - Lụa  

Anh - Trân GDCD - Bình Anh - Trân TS-Anh - Trân Văn - Tuyết  

Văn - Tuyết Sinh - N.Lan TCH-Anh - Trân Văn - Tuyết Văn - Tuyết  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

TCH-Văn - Tuyết Lý - Ngọc GDTC - N.Hải    

TS-Văn - Tuyết TS-Văn - Tuyết TS-Anh - Trân    

Toán - N.Lâm TS-Toán - N.Lâm TS-Toán - N.Lâm    

      

      



THCS Hòa Phú 
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 (Thực hiện từ ngày 13 tháng 05 năm 2024) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

SHDC - Ngọc Anh - Trân Toán - N.Lâm Văn - Tuyết Văn - Tuyết  

Văn - Tuyết TCH-Anh - Trân Toán - N.Lâm TCH-Văn - Tuyết Lý - Ngọc  

GDCD - Bình Văn - Tuyết Địa - Đ.Châu Toán - N.Lâm Sinh - N.Lan  

Anh - Trân Văn - Tuyết GDTC - N.Hải Toán - N.Lâm TS-Toán - N.Lâm  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

CN - Thành TS-Văn - Tuyết Sử - Trinh    

TS-Toán - N.Lâm TS-Anh - Trân Nhạc - H.Thanh    

TS-Văn - Tuyết Hóa - Lụa TS-Anh - Trân    

      

      


